
(câu được in đậm là câu đúng)

1. Probiotic được hiểu một cách đơn giản là: 
a. Là những vi sinh vật có liên quan với hệ tiêu hóa, phải sống và phát triển được trong hệ tiêu hóa.
b. Là những vi sinh vật có khả năng kháng lại pH thấp của dạ dày.
c. Là những vi sinh vật sống hữu dụng có sẵn trong ruột hỗ trợ quá trình tiêu hóa, hấp thụ.
d. Là những vi sinh vật sống hữu dụng được đưa trực tiếp vào trong thực phẩm.
2. Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm của probiotic:
a. Có khả năng kháng lại các yếu tố stress trong hệ tiêu hóa như pH thấp của dạ dày, enzyme tiêu hóa tấn công.
 b. Không có khả năng lên men yếm khí nguồn hydrat carbon.
c. Có khả năng sản xuất ra một số enzyme như protease, hydrolase…
d. Phải được công nhận với sự an toàn sinh học cao cho vật chủ và người tiêu thụ.
3. Loài nào sau đây không thuộc nhóm vi khuẩn hữu dụng probiotic được dùng trong chế biến thực phẩm.
a. Bifidobacterium
b. Streptococcus thermophilus
c. Pseudomonas
d. Lactobacillus delbrueckii lactis
4. Vi sinh vật hữu dụng được sử dụng để sản xuất probiotic có thể được phân lập từ:
a. Ruột già của động vật khỏe mạnh
b. Ruột già của thú non
c. Ruột non của động vật khỏe mạnh
d. Ruột non của thú non
5. Lactobacillus acidophilus hoặc Bacillus subtilis được chú ý sử dụng nhiều nhất để sản xuất thực phẩm probiotic vì:
a. Chúng có khả năng tạo ra bào tử kháng lại được pH thấp ở dạ dày.
b. Chúng có khả năng ức chế vsv có hại, vsv lên men thối ở ruột già.
c. Chúng có khả năng tạo ra bào tử kháng lại được pH thấp ở dạ dày và đề kháng được nhiệt độ cao trong chế biến công nghiệp
d. Chúng có khả năng tạo ra bào tử kháng lại được pH thấp ở dạ dày và men tiêu hóa tấn công.

6. Probiotic khi vào đường tiêu hóa chúng không bị giết chết bởi môi trường và enzyme của cơ thể, trái lại chúng có khả năng sinh sôi nảy nở trong ống tiêu hóa, nhất là ở ruột non.
a. Đúng
b. Sai (ở ruột già(đúng)
7. Một trong những tác dụng của probiotic đối với sức khỏe con người là: có thể làm giảm thấp lượng cholesterol máu (tùy theo loại probiotic).
a. Đúng
b. Sai

8.  Hai chế phẩm vi sinh đã được tổ chức GRAS (Generally Recognized As Safe) công nhân dựa trên lịch sử sử dụng trên người từ lâu đời đó là:
a. LA-5 và BB-12 
b. LBY-27 và STY-31
c. STY-31 và LR-35
d. BB-12 và LR-35
(LA: Lactobacillus acidophilus; BB: Bifidobacterium; LBY: Lactobacillus bulgaricus; STY: Streptococcus thermophilus; LR: Lactobacillus rhamnosus)
9. Tác dụng chủ yếu của BB-12?
a. Ức chế tế bào ung thư
b. Phòng trừ bệnh viêm dị ứng da do đường
c. Có tác dụng phòng tiêu chảy rất tốt
d. Cả a,b,c đều đúng

10. Tác dụng của LA-5?
a. Cải thiện chức năng đường tiêu hóa
b. Có thể làm giảm thấp lượng cholesterol trong máu
c. a và b đều đúng
d. a và b đều sai
11. Vi khuẩn lactic có thể làm giảm lượng lipoprotein tỷ trọng thấp bằng cách đồng hóa trực tiếp cholesterol.
a. Đúng
b. Sai

12.  Hai loài vi khuẩn được sử dụng hiệu quả trong việc ức chế E. coli 
là:
a. Bifidobacterium ingantis và Bifidobacterium longum.
b. Lactobacillus rhamnosus  và Bifidobacterium longum.
c. Bifidobacterium ingantis và Streptococcus thermophilus
d. Lactobacillus rhamnosus và Streptococcus thermophilus
13. Ung thư đường ruột là bệnh ung thư phổ biến nhất.
a. Đúng
b. Sai
14. Ung thư kết tràng nhiều hơn rất nhiều lần so với ung thư ở ruột non.
a. Đúng
b. sai
15. Một số sản phẩm từ quá trình lên men trong đường ruột có vai trò ngăn sự hình thành khối gây ung thư.
a. Butyrat
b. Lactate
c. Carcinogen
d. Cardiac
16.  Vi khuẩn axit lactic (Lactic acid bacteria – LAB) có khả năng ức chế trực tiếp lên các vi khuẩn sinh tiền chất gây ung thư.
a. Đúng
b. Sai
17. Khả năng hỗ trợ miễn dịch của LAB thể hiện qua:
a. Hoạt động thực bào
b. Bảo vệ các kháng thể
c. Sản sinh các bổ thể
d. a,b đúng
e. a,b,c đúng
18. LAB có thể làm giảm nồng độ lipid máu thông qua:
a. Các sản  phẩm của quá trình lên men (acetate, propionate…)
b. Kết hợp với muối mật làm tăng bài tiết lipid
c. Can thiệp lên sự hấp thụ cholesterol
d. Tất cả đều đúng
19. Tác dụng của Bifidobacteria
a. Tổng hợp vitamin nhóm B
b. Tổng hợp enzyme tiêu hóa (caseinphosphatase, lysozyme)
c. Hạn chế NH3 tự do trong máu
d. a,b đúng
e. a,b,c đúng
20.  Chọn phát biểu đúng nhất:
a. Số lượng bifidobacteria càng tăng khi tuổi càng giảm
b. Trẻ ở tuổi dậy thì có số lượng bifidobacteria nhiều hơn ở người trưởng thành
c. Số lượng bifidobacteria ở người trên 55 tuổi giảm nhiều so với người <55t
d. Tất cả đều đúng
21. Probiotics có khả năng cải thiện quá trình tiêu hóa và hấp thu lactose ở những người ít hay không dung nạp lactose do:

   a)     Sinh ra lactase

   b)     Kich thích hoạt tính men lactase của cơ thể

   c)     Phân giải lactose

   d)     Tất cả đều đúng

22. nhóm chính được sử dụng như probiotics là : 
           a) Vi khuẩn axit lactic (Lactic acid bacteria)
           b) Bào tử Bacillus 
           c) Nấm men
           d) Cả 3 câu đều đúng
23. synbiotics là
a)     chế phẩm sinh học gồm probiotics và prebiotics

b)     chế phẩm sinh học chứa các vi khuẩn cộng sinh

c)     chế phẩm sinh học chứa các chất xơ hòa tan

24. các probiotics sử dụng bổ sung vào khẩu phần ăn phải đạt các tiêu chuẩn sau:

                 a)     Có lợi cho cơ thể,  không có độc tính 
                 b)     Chứa số lượng lớn các tế bào sống..
                 c)     Có khả năng sống khi được đóng gói và đưa vào sử dụng, có mùi vị chấp   nhận được khi sử dụng
                 d)     Tất cả đều đúng nhưng chưa đủ  (thiếu " phải có khả năng sống và hoạt động trong ruột")

                 e)     Tất cả đều đúng và đủ
 

25. probiotics chống tiêu chảy do nhiễm trùng là do khả năng :

a.     cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột
b.     cạnh tranh dẫn đến tiêu diệt vi khuẩn có hại trong ruột
c.     tăng số lượng vi khuẩn có lợi
d.     tất cả đều đúng

26. probiotics hoạt động chủ yếu ở:

                a)     ruột non

                b)     ruột già

                c)     cả ruột non và ruột già

                d)     tất cả đều sai

27. prebiotics là:

a)     chất xơ thực phẩm 

b)     chất xơ hòa tan hỗ trợ sự phát triển của hệ VSV đường ruột

c)     VSV đường ruột

28. d)     Tất cả đều sai

29. probiotics là những chủng  VSV không có trong cơ thể con người mà được bổ sung qua các sản phẩm sữa lên men hoặc chế phẩm sinh học.

a.     ĐÚNG

b.     SAI     (Các chủng VSV như Bifido-bateria và Lactobacilli đã có sẵn trong đại tràng)

30. probiotics có khả năng làm giảm cholesterol trong máu vì:

                a)     chúng sử dụng lipid như "thức ăn"

                b)     ngăn cản sự hấp thu lipid vào máu

                c)     tiết ra chất thay thế cholesterol trong máu
     31. Trong hệ thống ruột, cấu tạo của hệ VSV đường ruột giống nhau

              a. Đúng                                       b. Sai                                   

     32. VSV đường ruột sản xuất vitamin và góp phần vào quá trình tiêu hóa cũng như dinh dưỡng cho vật chủ.

              a. Đúng                                        b. Sai                                  

     33. VSV lên men, chuyển hóa carbonhydrate thành:

              a. Đường glucose

             b. Acid béo chuỗi ngắn

             c. Rượu ethylic

             d. Ete                                              

      34. Điều nào sau đây sai khi nói về vi khuẩn đường ruột:

             a. Chúng không giúp gia tăng sự phát triển của tế bào ruột

             b. Giúp ruột tăng cường sự hấp thụ nước

             c. Hạn chế số lượng vi khuẩn có hại

             d. Tăng cường hệ thống miễn dịch                       

      35. Điều nào sau đây đúng khi nói về hệ VSV đường ruột:

            a. Sữa mẹ không có chứa VSV đường ruột

            b. VSV đường ruột không giúp hấp thụ vitamin

            c. Thiếu VSV đường ruột con người vẫn có thể sống khỏe mạnh

            d. VSV đường ruột có trong trái cây, rau quả sống                    

      36. Hơn 99% vi khuẩn trong ruột là vsv kị khí.

            a. Đúng                                  b. Sai                               

      37. VSV đường ruột không giúp hấp thụ và dự trữ lipid

            a. Đúng                                   b. Sai         
      38. Prebiotic là gì?

            a. Các VK sống được cho là tốt cho sức khỏe.

            b. Là “thức ăn” cho các VK tốt.

            c. Là chất xơ thực phẩm không tiêu hóa, giúp kích thích sự phát triển các VK tốt ở ruột già.

            d. b và c đúng.

       39. Prebiotics thông dụng được bổ sung vào thực phẩm hiện nay?

            a. inulin.

            b. Oligofructose.

            c. Cả 2 đều đúng.

            d. Cả 2 đều sai

      40. Acid của dịch vị tiêu hóa có thể hủy diệt ………. Probiotics được ăn vào.

             a. 90%

             b. 70%

             c. 50%

             d. 30%

      41. probiotics có nhiều trong sản phẩm sữa chua uống (yogurt) nào?

             a. Yogurt có pha trộn thêm nhiều loại trái cây.

             b. Yogurt thường mua ở chợ (vinamilk, …)

            c. Yogurt dùng để trị liệu.

            d. a, b, c đều  đúng.

      42. Tại sao yogurt bán trên thị trường chứa rất ít VK có hoạt tính?

            a. Vì sản xuất từ sữa được hấp khử trùng (pasteurise).

            b. Vì đã được cho thêm những hóa chất để làm ổn định sản phẩm trước khi bán.

            c. cả 2 đều sai.

           d. Cả 2 đều đúng.

      43. Tăng cường Prebiotic giúp tăng cường khả năng hấp thu Ca của cơ thể trong 1 năm lên:

           a. 18%

           b. 19%

           c. 20%

           d. 21%
     44. Thực phẩm chứa probiotics thông dụng nhất là:
           a. Sữa lên men Yogurts probiotic

           b. Yobi

           b. Keffir
           c. Nước uống yogurts.
     45. Ngoài công dụng dùng trong chế biến thực phẩm, probiotic còn được dùng để:

           a. Sản xuất thuốc giảm cân
           b. Sản xuất thuốc phòng chống bệnh rối loạn tiêu hóa

           c. Sản xuất kháng sinh trong chăn nuôi   
           d. Cả 3 câu trên    

�Escherichia coli (commonly E. coli; pronounced � HYPERLINK "http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:IPA_for_English" \o "Wikipedia:IPA for English" �/ˌɛʃɪˈrɪkiə ˈkoʊlaɪ/�, /iː ~/), is a � HYPERLINK "http://en.wikipedia.org/wiki/Gram_negative" \o "Gram negative" �gram negative� � HYPERLINK "http://en.wikipedia.org/wiki/Bacterium" \o "Bacterium" �bacterium� that is commonly found in the lower � HYPERLINK "http://en.wikipedia.org/wiki/Gastrointestinal_tract" \o "Gastrointestinal tract" �intestine� of warm-blooded animals. Most E. coli � HYPERLINK "http://en.wikipedia.org/wiki/Strain_(biology)" \o "Strain (biology)" �strains� are harmless, but some, such as � HYPERLINK "http://en.wikipedia.org/wiki/Serovar" \o "Serovar" �serotype� � HYPERLINK "http://en.wikipedia.org/wiki/Escherichia_coli_O157:H7" \o "Escherichia coli O157:H7" �O157:H7�, can cause serious � HYPERLINK "http://en.wikipedia.org/wiki/Foodborne_illness" \o "Foodborne illness" �food poisoning� in humans, and are occasionally responsible for costly � HYPERLINK "http://en.wikipedia.org/wiki/Product_recall" \o "Product recall" �product recalls�.� HYPERLINK "http://en.wikipedia.org/wiki/E._coli" \l "cite_note-CDC-0" \o "" �[1]�� HYPERLINK "http://en.wikipedia.org/wiki/E._coli" \l "cite_note-Vogt-1" \o "" �[2]� The harmless � HYPERLINK "http://en.wikipedia.org/wiki/Strain_(biology)" \o "Strain (biology)" �strains� are part of the � HYPERLINK "http://en.wikipedia.org/wiki/Human_flora" \o "Human flora" �normal flora� of the � HYPERLINK "http://en.wikipedia.org/wiki/Gut" \o "Gut" �gut�, and can benefit their hosts by producing � HYPERLINK "http://en.wikipedia.org/wiki/Vitamin_K" \o "Vitamin K" �vitamin K2�,� HYPERLINK "http://en.wikipedia.org/wiki/E._coli" \l "cite_note-Bentley-2" \o "" �[3]� or by preventing the establishment of � HYPERLINK "http://en.wikipedia.org/wiki/Pathogen" \o "Pathogen" �pathogenic� bacteria within the intestine





